
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM ĐỘNG

   BÁO CÁO THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /     /2023 của UBND huyện)

  Đvt: triệu đồng

TT Nội dung Kế hoạch năm
2023

Thực hiện 3
tháng

Tỷ lệ TH 3
tháng/KH (%)

Tổng số ( A + B) 937,900 56,476 6.0
A Thu ngân sách trên địa bàn 893,800 47,959 5.4
1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 35,000 17,047 48.7
2 Thuế thu nhập cá nhân 6,000 1,887 31.5
3 Thu tiền sử dụng đất 800,000 973 0.1

  - Dự án do huyện thực hiện 500,000 - - tiền nộp đấu giá đất của 2 DA Hiệp Cường và Lương Bằng hiện vẫn đang ở tài khoản tạm giữ của Phòng Tài chính, chưa ghi vào thu ngân sách
  - Dự án do xã thực hiện 300,000 973 0.3

4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,600 194 12.1
5 Thu tiền thuê đất 11,000 12 0.1
6 Lệ phí trước bạ 30,000 7,667 25.6
7 Phí, lệ phí 2,300 1,400 60.9
8 Thu khác ngân sách 5,500 1,200 21.8
9 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1,400 17,428 1,244.9

Trong đó: Tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu
hồi đất công 15,857

10 Thu các khoản huy động, đóng góp và tài trợ khác 1,000 -

11 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 152

B Cục Thuế thu 44,100 8,517 19.3
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tiền nộp đấu giá đất của 2 DA Hiệp Cường và Lương Bằng hiện vẫn đang ở tài khoản tạm giữ của Phòng Tài chính, chưa ghi vào thu ngân sách
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KIM ĐỘNG

BÁO CÁO CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /     /2023 của UBND huyện)

Đvt: triệu đồng

TT Chỉ tiêu Kế hoạch
năm 2023

Thực hiện 3
tháng

Tỷ lệ TH 3
tháng/ KH

(%)
Chi ngân sách địa phương ( A+B) 1,244,510 161,475 13.0

A Chi cân đối ngân sách cấp huyện (I+II+III) 878,976 104,837 11.9
I Chi đầu tư XDCB 473,801 24,373 5.1
II Chi thường xuyên 393,450 80,463 20.5
1 Chi quốc phòng 2,236 697 31.2
2 An ninh 594 60 10.1
3 Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 228,584 50,816 22.2

3.1 Sự nghiệp giáo dục 226,923 50,540 22.3
3.2 Sự nghiệp đào tạo (Trung tâm BD Chính trị) 1,661 276 16.6
4 Văn hóa - Phát thanh 4,924 859 17.4
5 Khoa học công nghệ 120 - -
6 Sự nghiệp y tế 34,546 7,724 22.4
7 Đảm bảo xã hội 53,650 11,102 20.7
8 Sự nghiệp kinh tế 14,944 1,086 7.3

8.1 Giao thông 4,068 754 18.5
8.2 Nông nghiệp 2,822 23 0.8
8.3 Phòng chống thiên tai 248 - -
8.4 Thủy lợi nội đồng 306 - -
8.5 Sự nghiệp thị chính 1,500 201 13.4
8.6 Sự nghiệp kinh tế khác 6,000 108 1.8
9 Sự nghiệp môi trường 10,632 183 1.7
10 Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 32,234 7,652 23.7

10.1 Quản lý nhà nước 16,034 3,337 20.8
10.2 Hội đồng nhân dân 1,158 430 37.1
10.3 Đảng 9,143 2,758 30.2
10.4 Tổ chức Chính trị, Xã hội 3,952 922 23.3
10.5 Khen thưởng 1,947 205 10.5
11 Hỗ trợ Hội, Đoàn thể 309 69 22.3

11.1 Hội người mù 204 34 16.7
11.2 Hội Cựu Thanh niên xung phong 35 - -
11.3 Hội Đông y 35 35 100.0
11.4 Hội nạn nhân chất độc da cam 35 - -
12 Chi khác ngân sách 2,228 215 9.6
13 Tiết kiệm chi thường xuyên 8,450 -
III Dự phòng 11,725 -

B CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 365,534 56,638 15.5

C
HỖ TRỢ TỪ NGUỒN THU BẢO VỆ ĐÁT TRỒNG
LÚA 25,650 -

Ghi chú: Chi từ nguồn dự phòng, hỗ trợ từ nguồn thu bảo vệ đất trồng lúa cho ngành nào thì hạch toán vào ngành
tương ứng
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